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01 70079 Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước 28,800 13,647 3,952 2,781 1,288 5,626 7,755,817,30
3 2,205 12,982 10,185,120,259 13,591 7,672,776,110 6,772,441,183 29%

02 70081 Phòng khám đa khoa Tâm Đức 4,717 3,511 2,103 623 297 488 892,084,041 1,164 42 25,610,467 3,511 892,084,041 784,183,631 60%
03 70404 Trạm y tế xã Tân Thành (04) 1,262 1,257 772 352 19 114 134,464,963 - 5 487,450 1,257 134,464,963 134,464,963 61%
04 70018 Trạm y tế xã Minh Tâm 898 840 551 167 49 73 50,284,365 50 8 964,328 840 50,284,365 50,284,365 66%
05 70210 Trạm y tế xã Quang Minh (08) 235 222 146 50 2 24 16,678,084 13 - - 222 16,678,084 16,678,084 66%
06 70088 Phòng khám đa khoa Minh Tâm 22,476 13,594 10,944 2,648 2 - 3,164,347,34

8 4,761 4,126 972,697,453 13,589 3,163,340,288 2,947,408,908 81%
07 70089 Bệnh xá Công an tỉnh Bình Phước 584 406 328 67 3 8 72,612,671 151 27 4,289,553 393 70,275,181 69,047,136 81%
08 70307 Trạm y tế xã Lộc Quang 834 834 697 91 4 42 73,708,147 - - - 834 73,708,147 73,708,147 84%
09 70702 Trạm y tế  xã Tân Hòa 129 129 108 15 6 - 18,396,485 - - - 129 18,396,485 18,396,485 84%
10 70407 Trạm y tế xã Phước Thiện (04) 177 167 140 - - 27 12,590,351 1 9 649,861 155 11,817,568 11,817,568 84%
11 70087 Phòng khám đa khoa Thảo Tiên 5,689 5,689 4,817 850 5 17 1,420,741,73

7 - - - 5,689 1,420,741,737 1,298,217,847 85%
12 70608 Trạm y tế xã Minh Hưng (07) 131 131 112 16 - 3 11,906,175 - - - 131 11,906,175 11,906,175 85%
13 70513 Trạm y tế xã Bình Thắng 1,691 1,691 1,453 204 - 34 144,854,953 - - - 1,691 144,854,953 144,854,953 86%
14 70080 Phòng Khám và Quản lý sức khoẻ cán bộ 6,568 6,219 5,397 412 94 316 3,390,620,61

4 16 333 243,751,686 6,212 3,387,843,616 3,264,256,756 87%
15 70067 Trạm y tế xã Thanh Lương (09) 399 398 349 28 18 3 30,441,381 - 1 111,750 398 30,441,381 30,441,381 88%
16 70093 Phòng khám đa khoa Việt Anh 12,549 10,784 9,571 1,206 1 6 1,713,890,59

5 2 1,763 276,087,042 10,784 1,713,890,595 1,623,659,489 89%
17 70092 Công ty TNHH MTV Phòng khám Đa khoa Vạn Hạnh 11,155 8,654 7,687 853 47 67 999,495,249 528 1,973 201,829,574 8,654 999,495,249 989,489,556 89%
18 97818 Bệnh viện 16/BĐ 16 6,336 5,961 5,302 367 73 219 4,003,280,21

8 - 375 483,367,506 5,953 3,998,922,007 3,288,221,483 89%
19 70606 Trạm y tế xã Đak Nhau (07) 1,056 1,050 938 92 - 20 125,211,466 - 6 1,173,510 1,050 125,211,466 125,211,466 89%
20 70090 phòng khám đa khoa Tâm An Phước 5,657 5,378 4,816 89 76 397 1,068,046,96

8 16 263 78,636,188 5,378 1,068,046,968 1,039,622,596 90%
21 70007 Trung tâm Y tế huyện Bù Đốp 10,120 9,225 8,272 267 182 504 2,185,256,72

7 3 894 353,831,851 9,207 2,176,847,292 2,091,594,208 90%
22 70316 Trạm y tế xã Lộc Thạnh 197 195 176 16 - 3 12,868,441 1 1 59,420 195 12,868,441 12,868,441 90%
23 70402 Trạm y tế xã Tân Tiến (04) 427 415 376 29 1 9 39,878,801 2 10 916,289 415 39,878,801 39,878,801 91%

24 70001 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước 55,131 34,424 31,550 1,128 628 1,118 33,182,245,4
60 158 20,703 19,787,792,412 29,971 27,252,343,701 24,218,279,579 92%

25 70096 Phòng khám đa khoa Hưng Sương 3,697 3,634 3,341 182 - 111 555,714,374 7 56 10,493,648 3,634 555,714,374 554,060,686 92%



26 70003 Trung tâm y tế huyện Bù Đăng 16,224 15,662 14,504 237 126 795 5,421,835,31
6 1 561 677,454,918 15,052 5,236,785,010 4,838,348,499 93%

27 70006 Trung tâm y tế huyện  Lộc Ninh 19,119 18,511 17,268 526 173 544 6,700,351,91
1 26 582 204,845,750 18,505 6,699,421,549 6,304,244,781 93%

28 70061 Trạm y tế xã Lộc Phú 631 631 593 29 - 9 41,618,820 - - - 631 41,618,820 41,618,820 94%
29 70205 Trạm y tế xã Tân Quan 671 659 621 19 3 16 60,280,833 3 9 922,530 656 59,510,838 59,510,838 94%
30 70315 Trạm y tế xã Lộc Thịnh 287 287 272 13 - 2 25,625,623 - - - 287 25,625,623 25,625,623 95%
31 70507 Trạm y tế xã Đức Hạnh 59 58 55 2 - 1 4,331,395 1 - - 56 4,230,195 4,230,195 95%
32 70085 Phòng khám đa khoa Tâm Việt 21,579 15,428 14,700 518 198 12 2,007,097,22

4 143 6,008 800,443,773 15,428 2,007,097,224 1,944,384,781 95%
33 70311 Trạm y tế xã Lộc Hòa 455 454 433 21 - - 36,329,434 - 1 75,230 454 36,329,434 36,329,434 95%


		Bảo hiểm xã hội Việt Nam - ĐT: 024.39344238 – Fax: 024.39344169 - Email: bhxh@vss.gov.vn - Hotline: 024.39369446
	2020-04-03T14:55:33+0700
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Trần Thị Quỳnh Mai<maittq@binhphuoc.vss.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bảo hiểm xã hội Việt Nam - ĐT: 024.39344238 – Fax: 024.39344169 - Email: bhxh@vss.gov.vn - Hotline: 024.39369446
	2020-04-03T14:55:39+0700
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Trần Thị Quỳnh Mai<maittq@binhphuoc.vss.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bảo hiểm xã hội Việt Nam - ĐT: 024.39344238 – Fax: 024.39344169 - Email: bhxh@vss.gov.vn - Hotline: 024.39369446
	2020-04-03T16:33:44+0700
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước<bhxh@binhphuoc.vss.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




